
1. Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng 2015

Tỷ đồng Cơ cấu (%) Tỷ đồng
% so sánh 

với cùng kỳ 
năm 2014

Tổng  số 417.064 100,0 325.441 108,55

Nông, lâm, thủy sản 3.551 0,9 2.335 106,0

Công nghiệp và xây dựng 163.750 39,2 130.183 106,8

Công nghiệp 145.566 34,8 115.271 106,7

Xây dựng 18.184 4,4 14.912 108,0

Dịch vụ 249.762 59,9 192.923 109,8

Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ 52.828 12,7 39.591 108,3

Vận tải kho bãi 35.092 8,4 27.459 118,0

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 14.492 3,5 10.526 107,0

Tài chính tín dụng 50.664 12,1 40.882 108,5

Kinh doanh bất động sản 16.527 4,0 12.521 110,0

Giáo dục và đào tạo 9.434 2,3 7.836 108,0

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 13.758 3,3 12.042 108,5

Các ngành khác 56.967 13,7 42.066 109,0

Giá thực tế Giá so sánh (2010)
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2. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Tháng 
5/2015

Tháng 
6/2014

                              Tổng số                                           111,7 113,4 106,5
B. Khai khoáng                                                                  191,7 34,0 44,4
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo                                                111,8 113,7 106,6
SX.  chế biến thực phẩm                                              86,0 94,8 105,4
 SX.  đồ uống                                                         93,1 98,0 106,1
 SX.  SP.  thuốc lá                                               100,9 101,6 99,4
 Dệt                                                                      111,1 123,5 107,2
SX.  trang phục                                                      145,3 148,1 113,6
SX.  da và các SP.  có liên quan                                 105,9 124,4 118,7
SX.  giấy và SP.  từ giấy                                        107,0 115,9 106,8
In, sao chép bản ghi các loại                                            92,9 97,5 97,7
SX.  hoá chất và SP.  hoá chất                                   104,9 101,3 108,6
SX.  thuốc, hóa dược và dược liệu                                    100,1 105,7 105,5
SX.  SP.  từ cao su và plastic                                   115,0 109,0 103,2
SX.  SP.  từ khoáng phi kim loại khác                            98,3 131,1 120,9
SX.  kim loại                                                        157,4 173,0 111,9
SX.  SP.  từ kim loại đúc sẵn      113,1 96,0 96,9
SX.  SP.  điện tử, máy vi tính và SP. quang học             143,2 123,5 102,8
 SX.  thiết bị điện                                                   97,9 102,1 108,4
SX.  máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu                        71,3 52,4 95,7
SX.  xe có động cơ                                                   73,1 105,6 141,5
SX.  phương tiện vận tải khác                                        106,6 171,3 114,3
SX.  giường, tủ, bàn, ghế                                            109,8 117,5 87,7
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác                                       111,3 110,0 103,6
D. SX.  và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước, và điều hòa không khí 103,5 102,8 105,8
E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải                100,5 110,9 114,6
Khai thác, xử lý và cung cấp nước                                        100,6 101,8 105,3
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế 100,5 126,7 130,5
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác                        100,0 118,5 118,3

Tháng 6 so với 6 tháng so  
với cùng kỳ 
năm trước

Đơn vị tính: %
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3. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
5/2015

Tháng 
6/2014

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 7,6 40,8 191,7 34,0 44,4

Sữa hoặc kem cô đặc (1000 tấn) 10,4 64,1 82,9 107,8 112,2

Bia chai, lon (triệu lít) 92,7 576,0 87,8 98,6 105,3

Thuốc lá điếu (triệu bao) 135,3 792,4 100,9 101,6 99,4

Vải các loại (triệu m2) 10,7 59,4 112,8 103,2 103,6

Quần áo mặc thường (triệu cái) 45,2 171,9 159,4 161,3 114,6

Giay dép thể thao (1000 đôi) 11,4 65,0 105,8 125,1 122,4

Sổ sách, vở, giấy và các SP. bằng giấy 
chưa được phân vào đâu (1000 tấn)

5,1 24,1 106,8 117,1 106,7

Phân khoáng hoặc phân hóa học (1000 tấn) 68,9 283,0 107,6 118,0 104,5

Xà phòng giặt các loại (1000 tấn) 39,6 277,9 99,7 75,5 104,8

Bao bì bằng plastic (1000 tấn) 18,4 97,3 118,5 107,5 99,4

Xi măng (1000 tấn) 781,8 4.252,5 98,5 120,8 112,9

Thép hình các loại (1000 tấn) 73,7 211,5 253,0 259,1 129,8

Tivi LCD (1000 cái) 265,4 1.325,7 106,6 108,5 122,0

Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1.790,0 9.480,0 103,5 103,5 106,1

Nước uống được (triệu m3) 37,4 218,2 100,6 101,8 105,3

Tháng 6 so với 6 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước

% so sánhSản lượng 

Tháng 6 6 tháng
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4. Đầu tư và xây lắp 6 tháng đầu năm

2014 2015
2014 với

 2013
2015 so 

2014

1. Đầu tư

1.1. Tổng vốn đầu tư  (tỷ đồng) 60.134      63.954      103,2 106,4

Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 52.290      55.606      103,2 106,3
* Vốn ĐTXDCB phân theo nguồn vốn
Vốn ngân sách Nhà nước 7.899        8.447        101,2 106,9

Ngân sách trung ương 619           650           102,5 105,0
Ngân sách địa phương 7.280        7.797        101,1 107,1

Vốn các doanh nghiệp Nhà nước 8.906        9.458        101,2 106,2
Vốn ngoài nhà nước 11.439      11.902      101,5 104,0
Vốn đầu tư nước ngoài 9.314        9.919        104,1 106,5
Các nguồn vốn khác 14.732      15.880      106,4 107,8
* Vốn ĐTXDCB phân theo khu vực kinh tế
Nông, lâm nghiệp, thủy sản 153 160 102,0 104,6
Công nghiệp, xây dựng 17647 18511 102,6 104,9
Dịch vụ 34490 36935 103,5 107,1

2. Giá trị xây lắp  (tỷ đồng - giá hiện hành) 66.268 73.521 105,9 110,9
Kinh tế trong nước 58.860 65.688 106,2 111,6

Kinh tế nhà nước 5.362 6.001 99,0 111,9
Kinh tế ngoài nhà nước 53.498 59.687 106,9 111,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.408 7.833 103,3 105,7

Thực hiện 6 tháng % so sánh 6 tháng 
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5.  Cấp phép dự án đầu tư có vốn nước ngoài  
(Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15/6)

2014 2015 2014 2015

Tổng số 162           249           794.011,6 794.552,6
Phân theo ngành kinh tế

Trong đó:

Công nghiệp 23             30             233.661,6 488.857,4
Xây dựng 9               16             2.957,7 10.479,2
Thương nghiệp 33             70             49.379,7 84.448,3
Vận tải kho bãi 12             11             4.949,7 13.669,6
HĐ chuyên môn KH công nghệ 33             56             147.364,9 44.542,7
Kinh doanh bất động sản 4               2               341.277,0 118.335,0
Thông tin và truyền thông 43             42             10.932,2 18.804,4

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Hàn quốc 21             55             17.232,6 185.798,0
Singapore 20             45             218.240,9 99.564,2
Nhật Bản 35             46             53.192,1 25.553,4
Hoa Kỳ 9               13             6.839,4 4.491,5
Hồng Kông 14             7               49.189,4 1.473,9
British Virgin Island 6               6               346.118,8 306.457,2
Thái Lan 6               7               16.752,3 18.500,0
Hà Lan 1               6               10.000,0 5.088,3
Samoa 1               1               50.000,0 8.060,0
Australia   4               4               840,0 3.760,5
Đức 7               5               6.179,0 102,5
Ấn Độ 1               4               200,0 48.274,0
Brazil - 1               - 57.435,0
Trung Quốc 7               4               2.347,7 2.095,2
Đài Loan 7,0 8,0 4.447,6 2.526,3
Khác 23,00 37,00 12.431,80 25.372,60

Dự án
Vốn đăng ký
 (Nghìn USD)
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6. Cấp phép thành lập doanh nghiệp trong nước

Cấp phép
Vốn đăng 

ký (tỷ đồng)
Cấp phép

Vốn đăng 
ký (tỷ đồng)

Tổng số doanh nghiệp 14.085 95.226 125,9 160,7
Phân theo loại hình

DN tư nhân 452 211 91,9 102,8
Cty Cổ phần 1.408 30.361 120,3 124,3
Cty TNHH 1 thành viên 7.642 20.457 132,4 121,8
Cty TNHH 2 thành viên trở lên 4.583 44.198 122,1 247,8

Phân theo ngành
Nông, lâm nghiệp 62 595 80,5 34,7
Công nghiệp 1.838 7.314 120,7 112,8
Xây dựng 1.494 27.252 134,5 250,1
Các ngành dịch vụ 10.691 60.065 126,1 149,5

Từ 1/1 đến 15/6/2014 % so sánh cùng kỳ
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7. Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 

2014 2015
2014 so 

2013
2015 

so 2014

4.516,4 4.789,8 106,0 106,1

Nông nghiệp 3.191,2 3.345,5 104,1 104,8

Tr.đó: Trồng trọt 1.169,3 1.219,5 104,0 104,3

           Chăn nuôi 1.742,5 1.821,0 104,0 104,5

Lâm nghiệp 64,0 60,5 154,6 94,5

Thủy sản 1.261,2 1.383,8 109,1 109,7

2. Vụ đông xuân

Tổng diện tích gieo trồng (ha) 11.406,0 10.629,8 97,3 93,2

Lúa: Diện tích (ha) 5.558,2 4.921,0 91,7 88,5

Năng suất (tạ/ha) 47,7 48,0 99,6 100,5

Sản lượng (tấn) 26.518,4 23.604,4 91,2 89,0

Rau Diện tích (ha) 3.804,6 3.446,9 97,3 90,6

Năng suất (tạ/ha) 261,0 298,3 106,3 114,4

Sản lượng (tấn) 99.302,0 102.834,1 103,4 103,6

Đậu phọng

Diện tích (ha) 168,0 98,2 96,0 58,5

Năng suất (tạ/ha) 36,5 38,5 101,4 105,5

Sản lượng (tấn) 613,0 377,9 97,4 61,7

4. Đàn heo trên 2 tháng (số 1/4)-(ngàn con) 294,9 301,6 98,5 102,3

5. Đàn bò (ngàn con) 125,9 131,6 116,3 104,3

Tr.đó: Bò sữa 99,1 100,2 116,8 102,5

6. Đàn trâu (con) 5.371,0 5.602,0 109,3 104,2

7. Sản lượng thủy sản (tấn) 21.366,4 23.319,8 98,8 109,1

Nuôi trồng 13.139,2 15.346,9 117,5 116,8

Đánh bắt 8.227,2 7.972,9 78,7 96,9

Thực hiện 6 tháng

1. Giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, thủy 
sản (tỷ đồng- giá so sánh 2010)

% so sánh
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8. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
5/2015

Tháng 
6/2014

55.695 323.232 101,7  110,5   110,9     
Kinh tế nhà nước 7.364   43.596   101,1  113,6   107,0     
Kinh tế ngoài nhà nước 44.816 259.175 101,8  111,0   112,1     
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3.515   20.461   100,7  98,6     105,4     

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 44.556 256.003 101,7 111,1 111,8

Khách sạn nhà hàng 6.012 37.599 102,1 108,1 107,2

Du lịch lữ hành 1.540 8.200 100,3 101,5 96,3

Dịch vụ 3.588 21.429 101,2 111,5 113,1

2.590,0 14.593,9 92,0 93,1 93,7

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2.214,0 12.634,0 87,6 117,7 109,2

2.583,7 13.235,1 112,6 93,5 91,7

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2.207,7 11.275,2 110,0 118,5 108,1

Kinh tế nhà nước 468,8 2.545,9 125,6 45,1 52,6

Kinh tế ngoài nhà nước 899,0 4.626,7 109,8 115,9 106,6

Kinh tế có vốn nước ngoài 1.215,9 6.062,5 110,3 128,5 115,4

3.014,4 15.878,4 99,0 115,2 112,1

2.777,0 13.964,2 101,2 134,6 114,4

Kinh tế nhà nước 137,7 752,6 111,1 77,6 71,6

Kinh tế ngoài nhà nước 1.632,1 7.863,4 103,2 145,0 116,0

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.007,2 5.348,2 97,0 132,5 122,2

6 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng)

2. Kim ngạch XK của DN TPHCM tại các 
cửa khẩu trên cả nước (triệu 

Ước thức hiện % so sánh

Riêng kim ngạch nhập khẩu của DN 
TP.HCM qua cảng TP.HCM (tri ệu USD)

Tháng 6 6 tháng

Tháng 6 so với

Riêng kim ngạch xuất khẩu của DN TP.HCM 
qua cửa khẩu TP.HCM (tri ệu USD)

2. Kim ngạch nhập khẩu của DN TPHCM 
tại các cửa khẩu trên cả nước (triệu USD)
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9. Mặt hàng xuất nhập khẩu 

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu USD)

Lượng
(1000 tấn)

Trị giá
(Triệu USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá

1. Xuất khẩu 

Hàng thuỷ sản - 61,2 - 311,0 - 109,2 - 85,1

Hàng rau quả - 35,1 - 221,7 - 108,5 - 97,6

Cà phê 29,6 55,8 174,0 337,4 101,1 101,7 79,3 76,6

Hạt tiêu 9,4 87,5 45,8 415,0 100,1 99,9 86,9 110,9

Gạo 62,1 81,3 333,9 417,2 121,6 130,0 27,0 71,7

Sản phẩm chất dẻo - 28,8 - 155,0 - 106,5 - 83,4

Cao su 36,0 63,7 157,3 264,9 103,6 106,4 135,8 119,2

Túi xách, ví,va li, mũ & ô dù - 41,9 - 236,8 - 116,3 - 100,4

Gỗ & sản phẩm gỗ - 36,3 - 218,0 - 114,1 - 86,6

Hàng dệt, may - 466,8 - 2.422,8 - 117,3 - 102,5

Giày dép các loại - 269,0 - 1.274,2 - 110,4 - 114,0

Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện - 405,9 - 2.006,1 - 105,4 - 162,3

Dây điện & dây cáp điện - 9,0 - 56,2 - 110,2 - 101,2

2. Nhập khẩu 

Sữa & sản phẩm từ sữa - 49,7 - 292,3 - 81,3 - 104,7

Xăng dầu các loại 105,3 60,7 447,1 295,8 154,8 136,0 114,5 79,7

Hoá chất - 57,0 - 296,9 - 95,4 - 107,6

Sản phẩm hoá chất - 127,7 - 522,4 - 100,1 - 125,3

Dược phẩm - 117,3 - 565,7 - 114,4 - 111,2

Chất dẻo nguyên liệu 100,4 151,8 540,6 757,5 100,3 102,5 103,0 94,9

Giấy các loại 53,0 43,5 405,3 224,8 113,3 110,5 142,9 96,6

Sơ, xợi dệt các loại 19,4 26,4 107,1 143,4 105,0 105,4 111,5 96,2

Vải các loại - 247,0 - 1.203,1 - 96,7 - 107,2

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày - 90,5 - 440,0 - 94,6 - 107,7

Sắt thép các loại 2.626,4 171,2 6.251,6 728,8 102,3 114,0 602,7 127,6

Máy vi tính, SP điện tử & linh kiện - 410,5 - 2.217,3 - 94,3 - 154,5

Ô tô nguyên chiếc các loại (chiếc) 2.124,0 23,8 7.697,0 102,8 119,3 118,3 338,8 164,2

Ước tính 
6 tháng 

Tháng 6 so 
tháng trước

(%)

6 tháng so 
cùng kỳ 

(%)

Ước tính 
tháng 6
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10. Thị tr ường xuất - nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2015

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Tỷ trọng 
(%)

So sánh 
với cùng 
kỳ (%)

Tổng số 13.235,1 100,0 91,7 13.964,2 100,0 114,4
Trong đó: 
   United States 2.475,8 18,7 102,6 556,1 4,0 72,9
   Japan 1.578,6 11,9 65,7 1.079,1 7,7 133,8
   Malaysia 576,1 4,4 72,0 726,7 5,2 112,2
   China 1.738,7 13,1 97,1 3.104,8 22,2 110,4
   Australia 488,0 3,7 42,3 188,5 1,4 124,5
   South Korea 477,6 3,6 88,6 899,1 6,4 113,3
   Switzerland 17,6 0,1 57,5 38,2 0,3 122,7
   Germany 495,6 3,7 112,2 329,2 2,4 99,3
   Thailand 368,2 2,8 86,0 904,6 6,5 118,2
   Singapore 672,2 5,1 131,2 1.192,2 8,5 88,2
   Netherlands 321,0 2,4 154,4 134,7 1,0 108,4
   United Kingdom 304,7 2,3 126,8 100,2 0,7 106,3
   Philippines 219,7 1,7 55,6 53,1 0,4 127,6
   Hong Kong 517,1 3,9 248,2 714,7 5,1 135,7
   France 212,2 1,6 116,4 172,1 1,2 115,1
   Taiwan 180,2 1,4 95,6 793,3 5,7 89,9
   Spain 144,5 1,1 83,9 45,2 0,3 126,6
   Cambodia 189,7 1,4 161,2 27,2 0,2 151,3
   Belgium 149,7 1,1 85,1 126,5 0,9 170,6
   Canada 145,6 1,1 110,1 78,6 0,6 211,7
   Italy 149,5 1,1 102,9 131,0 0,9 86,9
   India 148,4 1,1 113,4 264,0 1,9 94,2
   Russia 65,4 0,5 61,6 55,7 0,4 70,7
   Indonesia 105,6 0,8 92,9 258,3 1,8 104,9

Xuất khẩu Nhập khẩu
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11. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD 

Tháng 
 5/2015

Tháng 
6/2014

Tháng 12 
năm 2014

1. Chỉ số giá tiêu dùng 100,62 100,78 100,23 100,65

Ăn và dịch vụ ăn uống 100,32 101,16 100,60 101,88

  Trong đó: Lương thực 99,99 99,89 99,26 99,75

                  Thực phẩm 100,62 101,87 100,96 103,38

                  Ăn uống ngoài gia đình 100,00 100,66 100,66 100,67

Uống và thuốc lá 100,12 100,18 100,09 100,34

May mặc, mũ nón giày dép 100,03 101,12 100,40 101,02

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 99,90 96,80 100,28 94,89

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,01 100,47 99,98 100,81

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 103,98 104,02 103,98 107,93

Giao thông 103,94 88,29 97,02 85,08

Bưu chính viễn thông 100,00 100,32 99,61 99,88

Giáo dục 100,00 120,43 100,00 120,47

Văn hoá và giải trí 100,39 99,90 100,45 99,32

 Hàng hóa và dịch vụ khác 99,95 102,09 101,85 102,42

2. Chỉ số giá vàng 99,49 95,52 98,88 98,39

3. Chỉ số giá USD 100,71 102,59 101,97 102,18

Tháng 6 so với Bình quân 6 
tháng 2014 
so với cùng 

kỳ 2014

Đơn vị tính: %
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12. Vận tải hàng hoá và hành khách

Tháng 
5/2015

Tháng 
6/2014

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 4.022,7 23.621,8 102,5 116,9 119,8
Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 509,2 3.005,3 99,9 105,4 97,8
Kinh tế ngoài nhà nước 3.491,3 20.483,9 102,9 118,7 123,9
Kinh tế có vốn nước ngoài 22,3 132,6 104,6 133,6 121,1

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 2.246,0 13.277,6 103,0 116,6 122,2

Đường sông 408,3 2.370,4 101,7 126,1 126,5
Đường biển 1.359,1 7.921,5 101,9 114,6 114,2

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1.725,6 11.068,1 101,6 113,3 122,2
Chia theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 108,2 706,4 101,8 96,4 105,3
Kinh tế ngoài nhà nước 1.329,9 8.618,2 101,0 112,7 123,3
Kinh tế có vốn nước ngoài 287,5 1.743,5 104,5 124,9 124,7

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1.436,4 9.312,2 101,0 110,9 121,4

Đường sông 34,2 210,0 101,0 116,5 124,5
Đường hàng không 255,0 1.545,9 105,0 128,3 127,1

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 6 6 tháng

Tháng 6 so với 6 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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13. Thu chi ngân sách và  hoạt động ngân hàng 

Tháng 
5/2015

Tháng 
6/2015

1. Ngân sách (tỷ đồng)

1.1 Thu cân đối ngân sách Nhà nước 21.281 134.732 111,6 116,3 106,2
Trong đó:

Thu nội địa 9.582 75.645 101,4 115,3 109,5
Thu xuất, nhập khẩu 9.722 47.000 128,6 129,5 111,5
Thu từ dầu thô 1.977 12.087 95,8 79,8 77,2

1.2 Thu ngân sách địa phương 3.958 29.410 111,8 112,9 116,4
1.3. Chi ngân sách địa phương 3.826 18.661 139,4 113,6 103,2

Chi không kể tạm ứng

Trong tổng chi: Chi đầu tư phát triển 1.708 7.039 194,5 132,1 101,2

Thực hiện

01/6/2015 01/5/2015 31/12/2014

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng) 1.370.616 102,0      102,0        

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 770.287 100,9      106,6        

2.2. Tổng dư nợ (tỷ đồng) 1.115.931 100,9      104,5        
Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 507.247 99,6        98,4          

(%) 01/6/2014 so với

Thực hiện % so sánh

Tháng 6 6 tháng

Tháng 6 so với 6 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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